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【Tỉnh Aichi】 

  

Biểu trưng của  
tỉnh Aichi 

Hoa của tỉnh 
“Hoa Kakitsubata” 

(Hoa Đỗ Nhược 
hay Hoa Diên Vỹ) 

Cây của tỉnh 
“Hananoki” 

(Cây Phong lá đỏ 
Nhật Bản) 

Chim của tỉnh 
“Cú mèo Á Âu” 

Cá của tỉnh 
“Tôm Kuruma” 

     

Chương 5  Sinh hoạt / Tận hưởng cuộc sống 

5-1 Khu phố bạn sống 

Khoảng 7,550,000 người (năm2019) 

(Khoảng 16% dân số Nhật Bản) 

5,172 ㎢ (năm 2019) 

(khoảng 1.37% diện tích Nhật Bản) 

【4 mùa tỉnh Aichi】 

 Nhật Bản có 4 mùa (tứ quý). 

 

・Mùa xuân khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 

・Mùa hè   khoảng từ tháng 6 đến tháng 9   

(có nhiều ngày nóng, oi bức) 

・Mùa thu  khoảng từ tháng 10 đến tháng 11  

(có nhiều bão) 

・Mùa đông khoảng từ tháng 12 đến tháng 2    

【Nhiệt độ bình quân và lượng mưa tỉnh Aichi 

(Nagoya năm 2018)】 

 
Lượng mưa (năm 2018) 

Lượng mưa (bình quân) 

Nhiệt độ bình quân (năm 2018) 

Nhiệt độ bình quân (bình quân) 

 

 

℃ ㎜ 
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Công viên Tsuruma 

(thành phố Nagoya) 

Công viên  

Odaka Ryokuchi  

(thành phố Nagoya) 

Công viên Sante 

Park Tahara  

(thành phố Tahara) 
Xe lửa Aichi 

Kodomo no Kuni 

(thành phố Nishio) 

Đường dạo gốm sứ 

Tokoname (thành phố 

Tokoname) 

Trang trại Aichi 

(thành phố Nisshin) 

Góc đề xuất 

【Các khu vui chơi giải trí miễn phí trong tỉnh Aichi (ví dụ)】 

 

Thung lũng Kuragari 

(thành phố Okazaki) 

Ngoài ra cũng có nhiều sự kiện và các địa điểm vui chơi khác trong tỉnh Aichi. 

Thử tìm hiểu xem nào. Aichi Now  https://www.aichi-now.jp/en/ 

Vườn thực vật  

Greenpia Kasugai 

(thành phố Kasugai) 

Làng Aichi Kenko 

(thành phố Obu) 

https://www.aichi-now.jp/en/
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【Các sự kiện, lễ hội trong tỉnh Aichi (Ví dụ)】 

Lễ hội hoa tú cầu  

suối nước nóng Katahara  

(thành phố Gamagori) 

Vườn hoa 

Hanakamitsu  

(Thị trấn Agui) 

Lễ hội Inuyama 

(thành phố Inuyama) 

Hoa bỉ ngạn dọc 

sông Yakachi 

(thành phố Handa) 

Cào ốc ở  

bãi biển Shiroya  

(thành phố Tahara) 

Lễ hội mùa hè Osu 

(thành phố Nagoya) 
Hội giăng đèn Hirokoji 

(thành phố Nagoya) 

Lễ hội Ichinomiya Tanabata  

(thành phố Ichinomiya) 
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【Ngày lễ và ý nghĩa】Lịch ngày lễ đôi khi có thay đổi. 

Ngày 1 tháng 1 Tết Nguyên đán 
Ngày lễ chúc mừng khởi đầu của Năm Mới. Đi chùa và 

thần xã (jinja).  

Thứ Hai của tuần thứ 

2 tháng 1 
Lễ Thành nhân Ngày lễ chúc mừng đến tuổi trưởng thành (20 tuổi) 

Ngày 11 tháng 2 
Ngày Quốc 

khánh 
Ngày chúc mừng thành lập nước 

Ngày 23 tháng 2 
Ngày Sinh nhật 

Vua 
Ngày sinh nhật của Vua Naruhito 

Khoảng từ ngày 21 

đến 22 tháng 3 

Ngày Xuân 

phân 
Ngày đầu tiên của mùa xuân 

Ngày 29 tháng 4 Ngày Showa Ngày sinh nhật của Vua Showa 

Ngày 3 tháng 5 
Ngày kỷ niệm 

Hiến pháp 
Ngày Hiến pháp có hiệu lực 

Ngày 4 tháng 5 Ngày Cây xanh Ngày lễ tạ ơn với tự nhiên như rừng, sông và biển v.v. 

Ngày 5 tháng 5 Ngày Thiếu nhi Ngày lễ chúc cho sự phát triển và hạnh phúc của trẻ em 

Thứ Hai của tuần thứ 

3 tháng 7 
Ngày của Biển Ngày lễ tạ ơn ân huệ của biển 

Ngày 11 tháng 8 Ngày của Núi Ngày lễ tạ ơn ân huệ của núi 

Thứ Hai của tuần thứ 

3 tháng 9 
Ngày Kính lão Ngày lễ chúc cho sức khỏe, hạnh phúc của người lớn tuổi 

Khoảng từ ngày 22 

đến 23 tháng 9 
Ngày Thu phân Ngày đầu tiên của mùa thu 

Thứ Hai của tuần thứ 

2 tháng 10 
Ngày Thể thao Ngày kỷ niệm Thế vận hội Tokyo năm 1964 

Ngày 3 tháng 11 Ngày Văn hóa Ngày yêu chuộng Tự do, Hòa bình và Văn hóa 

Ngày 23 tháng 11 
Ngày Tạ ơn 

Cần lao 
Ngày mọi người tạ ơn lao động 

 

【Những ngày nghỉ khác ngoài ngày lễ】 

 Ngày nghỉ thay thế 

Trường hợp ngày lễ trùng vào ngày Chủ Nhật, ngày thứ Hai hôm sau sẽ là “Ngày nghỉ”. 

 

 

 

 

 

 

 

Đề xuất nhỏ 

5-2 Lịch và sự kiện 

Tùy theo công ty, lịch nghỉ sẽ khác nhau, nên cần xác nhận kỹ. 
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【Ngắm hoa, lễ hội pháo hoa và lá đỏ】 

 

 

 
 

■ Lá đỏ・・・Khi lá cây chuyển màu đỏ và màu vàng (khoảng tháng 11) 

 ⑩ Công viên Iwayado (thành phố Seto) 

 ⑪ Thung lũng Korankei (thành phố Toyota) 

 ⑫ Cao nguyên Chausuyama (làng Toyone, huyện Shitara) 

 

 

 

■  Hanami ・・・Ngắm hoa anh đào và ăn uống (khoảng tháng 3 đến tháng 4) 

 ① Sông Gojo  

(thành phố Iwakura) 

④ Công viên Okazaki  

(thànhphố Okazaki) 

 ② Công viên Tsuruma  

(thành phố Nagoya) 
⑤ Công viên Suigen  

(thành phố Toyota) 

 ③ Sông Yamasaki  
(thành phố Nagoya) 

 

■  Lễ hội pháo hoa ・・・Ngắm pháo hoa tận hưởng mùa hè (khoảng tháng 7 đến tháng 8)  

 ⑥ Lễ hội pháo hoa Noubi (thành phố Ichinomiya) 

 ⑦ Lễ hội pháo hoa Cảng Nagoya (thành phố Nagoya) 

 ⑧ Lễ hội pháo hoa Gamagori Noryo (thành phố Gamagori) 

 ⑨ Lễ hội Toyohashi Gion và lễ hội pháo hoa (thành phố Toyohashi) 
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【Lưu ý khi mua sắm】 

① Ở Nhật Bản không có thói quen trả giá.  

Đừng nên nói với nhân viên bán hàng là “Xin giảm bớt giá”. 

② Trước khi thanh toán tiền không được lấy sản phẩm ra khỏi túi và hộp. 

Sau khi thanh toán mới có thể lấy đồ ra. 

③ Nếu bạn không mua thì không nên sờ nhiều quá, vì có thể làm hư hỏng thịt cá, đồ ăn đã nấu 

chín.  

 

Cửa hàng 
Hàng hóa có thể mua /  

Giờ mở cửa 
Đặc điểm 

【Siêu thị】 Thực phẩm, nước uống,  

vật dụng hằng ngày, bia rượu 

 

🕘 Khoảng từ 9 giờ đến 21 giờ 

Tùy theo siêu thị ngày bán giá rẻ 

sẽ khác nhau. 

【Cửa hàng dược 

phẩm】 

Thuốc men, thực phẩm, nước 

uống,  

vật dụng hằng ngày, bia rượu 

 

🕘 Khoảng từ 9 giờ đến 21 giờ 

Tùy theo cửa hàng dược phẩm 

ngày bán giá rẻ sẽ khác nhau. 

【Cửa hàng 100 Yên】 
Thực phẩm, nước uống,  

vật dụng hằng ngày 

 

🕘 Khoảng từ 9 giờ đến 21 giờ 

Hầu hết những sản phẩm bán 

trong cửa hàng có giá  

100 Yên ( + thuế ) 

【Cửa hàng tiện lợi】 Thực phẩm, nước uống,  

vật dụng hằng ngày, bia rượu, 

thuốc men 

 

🕛 24/24 

Tiện lợi. Tuy nhiên giá bán hơi 

cao. Có thể sử dụng nhiều dịch 

vụ như gửi hàng v.v. 

 

＜Hãy dùng thử! Tiếng Nhật＞ 

 
 Gần đây có cửa hàng tiện lợi không? 

 
 Thuốc cảm có thể mua ở đâu? 

5-3 Mua sắm 


